
 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 
LỊCH BÁO GIẢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 5A4 
TUẦN 19 ( Áp dụng từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022) 

THỨ Thời 
gian 

Tiết 
theo 

PPCT 
MÔN NỘI DUNG HÌNH THỨC DẠY 

Hai 
17/01 

8h  Chào cờ  Dạy trực tuyến 

8h40’ 37 Tập đọc Người công dân số Một Dạy trực tuyến 

9h20’ 91 Toán Diện tích hình thang Dạy trực tuyến 

10h 37 Tin học Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình 
chiếu (tiết 1, 2) Dạy trực tuyến 

10h40’ 37 Khoa học Năng lượng Gửi video bài giảng 

Ba 
18/01 

8h 37 LTVC Câu ghép Dạy trực tuyến 

8h40’ 92 Toán Luyện tập (trang 94) Dạy trực tuyến 

9h20’ 19 Chính tả Nghe – viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực Gửi video bài giảng 

10h 19 Đạo đức Em yêu quê hương (tiết 1) Gửi video bài giảng 

10h40’ 38 Tin học Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình 
chiếu (tiết 1, 2) Gửi video bài giảng 

10h50’ 19 Địa lí Châu Á Gửi video bài giảng 

Tư 
19/01 

8h 37 Tập làm văn Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài) Dạy trực tuyến 

8h40’ 93 Toán Luyện tập chung (trang 95) 
Giảm tải theo CV3969 Dạy trực tuyến 

9h20’ 38 Tập đọc Người công dân số Một (tiếp theo) Dạy trực tuyến 

10h 37 Tiếng Anh Unit 11: What’s the matter with you? Dạy trực tuyến 

10h40’ 19 Kể chuyện Chiếc đồng hồ Gửi video bài giảng 

10h50’ 38 Thể dục Trò chơi: Đua ngựa – Lò cò tiếp sức Gửi video bài giảng 

Năm 
20/01 

8h 38 LTVC Cách nối các vế câu ghép Dạy trực tuyến 

8h40’ 94 Toán Hình tròn. Đường tròn 
Giảm tải theo CV3969 Dạy trực tuyến 

9h20’ 19 Âm nhạc Học bài hát: Hát mừng Gửi video bài giảng 

10h 19 Mĩ thuật Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện Gửi video bài giảng 



10h40’ 19 Kĩ thuật Nuôi dưỡng gà Gửi video bài giảng 

10h50’ 19 Lịch sử Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Gửi video bài giảng 

Sáu 
21/01 

8h 38 Tập làm văn Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài) Dạy trực tuyến 

8h40’ 95 Toán Chu vi hình tròn Dạy trực tuyến 

9h20’ 38 Khoa học Sử dụng năng lượng mặt trời Dạy trực tuyến 

10h 38 Thể dục Tung và bắt bóng – Trò chơi: Bóng chuyền sáu Dạy trực tuyến 

10h40’  HĐTT PCTNTT – Bài 2: Phòng tránh ngã Gửi video bài giảng 

10h50’ 38 Tiếng Anh Unit 11: What’s the matter with you? Gửi video bài giảng 

 Tổ trưởng chuyên môn 
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